
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 110200201

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Đức  Thành

Môn học : An toàn điện - 1102002

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20DDT25/10/1997TùngNguyễn Trí18100300031

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 4



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 110215501

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : An toàn và Môi trường công nghiệp - 1102155

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20CK117/04/2000TuấnLâm Quốc18100400031

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 5



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110502701

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Lê Phương Oanh

Môn học : Translating 1 - M1105027

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C19TA04/02/1998HiếuHuỳnh Trung17101300011

Nợ HP;Nợ
LP

C19TA05/12/1998HuỳnhNguyễn Như17101300202

;Nợ LPC19TA11/11/1999NgọcTrương Thị Thúy17101300213

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 27



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: M110900402

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Cao  Trí

Môn học : Chính trị 1 - M1109004

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TH23/10/2000ĐạoVõ Minh18100100411

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 15



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: M110900403

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Cao  Trí

Môn học : Chính trị 1 - M1109004

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20QT109/09/2000AnhNguyễn Văn Hiệp18101000551

;Nợ LPC20QT224/07/1997TuyềnLê Thị Thanh18101000972

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 16



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 07h45

Mã lớp học phần: M110900401

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Đỗ Cao  Trí

Môn học : Chính trị 1 - M1109004

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C20TH03/05/2000ĐứcNguyễn Minh18100100201

;Nợ LPC20CK117/04/2000TuấnLâm Quốc18100400032

;Nợ LPC20DDT25/10/1997TùngNguyễn Trí18100300033

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 14



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 110210401

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Cao Thế  Oanh

Môn học : Dung sai - Kỹ thuật đo - 1102104

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C19CK21/06/1999LạcHồ Minh17100400251

;Nợ LPC19CK17/06/1998NhiệmNgô Tín17100400212

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 6



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 110100801

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Hà Văn Cử

Môn học : Mạng máy tính - 1101008

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC19TH19/03/1999QuỳnhPhạm Thế17100100031

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 7



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110500101

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Anh văn căn bản 1 - M1105001

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TH08/02/2000SangLâm Hoàng18100100401

;Nợ LPC20TH19/01/2000ToànLê Minh18100100302

;Nợ LPC20TH12/03/2000VũLê Hoàng18100100513

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 9



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110500104

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Thị Thanh  Bình

Môn học : Anh văn căn bản 1 - M1105001

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT109/09/2000AnhNguyễn Văn Hiệp18101000551

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT211/9/2000LongNguyễn Phi18101000842

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 11



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110500105

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trương Thị Ngọc  Thu

Môn học : Anh văn căn bản 1 - M1105001

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT224/07/1997TuyềnLê Thị Thanh18101000971

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 12



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: M110502301

Phòng thi: A1.9

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Lê Phương Oanh

Môn học : Writing 2 - M1105023

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC19TA14/04/1999TrungTrịnh Như17101300111

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 8



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110500102

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Nguyễn Lê Phương Oanh

Môn học : Anh văn căn bản 1 - M1105001

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TH03/05/2000ĐứcNguyễn Minh18100100201

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 10



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110600303

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Lê Trung  San

Môn học : Toán ứng dụng - M1106003

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20QT109/09/2000AnhNguyễn Văn Hiệp18101000551

Nợ HP;Nợ
LP

C20QT211/9/2000LongNguyễn Phi18101000842

;Nợ LPC20QT229/10/2000TháiGiang Cẩm18101000583

;Nợ LPC20QT224/07/1997TuyềnLê Thị Thanh18101000974

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 26



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 09h30

Mã lớp học phần: 110500601

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Đặng Thị Hải Bình

Môn học : Pronunciation Practice - 1105006

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20TA13/10/2000DuyTrần Phạm Thanh18101300081

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 18



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110600301

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Yến  Anh

Môn học : Toán ứng dụng - M1106003

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

Nợ HP;Nợ
LP

C20CK214/11/2000AnhPhạm Thế18100400441

;Nợ LPC20TH03/05/2000ĐứcNguyễn Minh18100100202

;Nợ LPC20CK113/02/2000HàoTạ Quang18100400203

;Nợ LPC20CK120/12/2000KhangNgô Hoàng18100400314

;Nợ LPC20DDT23/08/2000KhoaPhạm Đăng18100300255

;Nợ LPC20CK219/04/2000NamLê Thanh18100400596

;Nợ LPC20CK206/11/1999NhãNguyễn Thanh18100400707

;Nợ LPC20DDT08/12/2000NhânDương Trí18100300028

;Nợ LPC20DDT19/06/2000PhụngLê Minh18100300299

;Nợ LPC20DDT28/12/2000PhướcNguyễn Trương Hữu181003000610

;Nợ LPC20CK231/05/1999TàiNguyễn Văn181004004311

;Nợ LPC20CK110/11/2000TàiTrịnh Minh181004001012

Nợ HP;Nợ
LP

C20DDT20/08/2000ThiệnĐinh Văn181003001113

;Nợ LPC20DDT07/05/2000ThiệnTất Minh181003003114

;Nợ LPC20CK217/08/2000ThoạiTrần Chí181004003915

;Nợ LPC20CK211/11/2000ThuầnK Văn181004005116

;Nợ LPC20DDT03/01/2000ToạiMã Danh181003002317

;Nợ LPC20CK222/02/2000TriểnNguyễn Minh181004005418

;Nợ LPC20DDT22/08/2000TriếtLê Sỹ181003000819

;Nợ LPC20CK221/10/2000TrườngĐỗ Văn181004003520

;Nợ LPC20CK201/08/2000TuấnNguyễn Thanh181004005621

;Nợ LPC20DDT03/09/2000VũTrần Hoàng181003002622

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

1/2 23



TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

2/2 23



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 110401101

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Yến  Anh

Môn học : Thống kê kinh doanh  - 1104011

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC19QT129/04/1999VinhTrương Công17101300181

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 25



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 2

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 20/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: 110400801

Phòng thi: PM 4

Giảng viên giảng dạy: Trần Thị Kim  Ánh

Môn học : Tài chính-Tín dụng (Tiền tệ-Ngân hàng) - 1104008

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC19QT229/03/1999KhoaNguyễn Minh17101000471

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 13



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐIỀM THI CUỐI KỲ - LẦN 2

Học kỳ 1 - Năm học : 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ &

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tín chỉ: 3

Giám thị 3:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 1:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 2:___________________ Ký tên:__________

Giám thị 4:___________________ Ký tên:__________Ngày thi: 21/02/2019 Giờ thi: 13h30

Mã lớp học phần: M110600302

Phòng thi: A1.8

Giảng viên giảng dạy: Phạm Thị Yến  Anh

Môn học : Toán ứng dụng - M1106003

Ghi chúMã lớpĐiểm chữĐiểm sốSố tờChữ kýNgày sinhHọ và tênMã SVSTT

;Nợ LPC20KT10/08/2000BìnhNguyễn Thanh18101100171

;Nợ LPC20KT12/11/1999DiệnĐặng Mỷ18101100232

;Nợ LPC20KT09/07/1999HuệNguyễn Ngọc18101100033

;Nợ LPC20TH29/08/2000HuyPhạm Nguyễn Quang18100100334

;Nợ LPC20KT09/09/1999NhưPhạm Thị Bạch18101100135

;Nợ LPC20TH19/01/2000ToànLê Minh18100100306

;Nợ LPC20TH22/10/2000TríNguyễn Minh18100100187

Nợ HP;Nợ
LP

C20TH12/03/2000VũLê Hoàng18100100518

Tổng số sinh viên dự thi :______________ vắng thi: __________. Số bài thi/Số tờ:______________/_____________.

Số sinh viên đạt:_________ Tỷ lệ đạt:_____%

Lưu ý:  - Sinh viên chưa đóng học phí không được kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần.
 - Trường không công nhận điểm đối với trường hợp GV, CBCT ghi thêm tên SV vào bảng điểm.

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN

(ký & ghi rõ họ tên)

Ngày.…..tháng…..năm……. Ngày.…..tháng…..năm…….

(ký & ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHẤM THI

1/1 24


